
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 51 Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC VÀ ĐÁ QUÝ LOAN THỊNH

0108679147

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC VÀ ĐÁ QUÝ LOAN 
THỊNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOAN THINH GEMSTONE AND SILVER 
GOLD COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LOAN THINH GASG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963430505
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; môi giới mua bán hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Không bao gồm hoạt động kinh doanh vàng miếng)

4662(Chính)

4. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: -Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm kinh doanh vàng miếng; kinh doanh súng, 
đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; kinh doanh tem và tiền kim 
khí)

4773

5. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: -Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
-Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở 
khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác

4932

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

8. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa;

5229

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Quảng cáo 7310

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Đại lý du lịch 7911

16. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành quốc tế
Kinh doanh lữ hành nội địa

7912

17. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không bao gồm tổ chức họp báo)

8230

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: -Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

8299

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
QUY

Số 71 ngách 264/17 
Đường Âu Cơ, 
Phường Nhật Tân, 
Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.980.000.000 33,000 036182000025

2NGUYỄN 
THỊ THU 
LOAN

Số 6, ngõ 427 Đường 
Trương Định, Phường 
Tân Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.040.000.000 34,000 C1441321

3TRẦN 
QUỐC 
THỊNH

Số 6, ngõ 427 Đường 
Trương Định, Phường 
Tân Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.980.000.000 33,000 036075001844

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C1441321
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6, ngõ 427 Đường Trương Định, Phường Tân Mai, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6, ngõ 427 Đường Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU LOAN Nữ

02/11/1978 Kinh Việt Nam

16/03/2016 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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